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Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, Chuyên ngành

Trình độ 

Lý luận 

Chính trị

Trình độ 

Quản lý nhà 

nước theo 

ngạch

Trình độ Tin học Trình độ Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Trưởng phòng 

Quản lý Thể dục 

thể thao

1
Đại học 

trở lên

Thể dục thể thao hoặc các 

chuyên ngành khác phù hợp 

với lĩnh vực công tác

Trung cấp 

lý luận 

chính trị 

hoặc

tương 

đương trở 

lên

Chứng chỉ 

QLNN ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Theo tiêu chuẩn của ngạch Theo tiêu chuẩn của ngạch
01.003 hoặc 

tương đương

Đảm bảo 

tiêu chuẩn 

chính trị

Đảm bảo độ 

tuổi bổ nhiệm 

phải đủ tuổi 

công tác trọn 

một nhiệm kỳ

Có 05 năm 

kinh nghiệm 

trở lên trong 

ngành, lĩnh vực 

có liên quan

2

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

văn hóa và Di sản 

văn hóa

1
Đại học 

trở lên

Quản lý Văn hóa; Di sản 

văn hóa; Văn hóa học; Bảo 

tàng-Bảo tồn hoặc các 

chuyên ngành khác phù hợp 

với ngành, lĩnh vực công 

tác

Trung cấp 

lý luận 

chính trị 

hoặc

tương 

đương trở 

lên

Chứng chỉ 

QLNN ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Theo tiêu chuẩn của ngạch Theo tiêu chuẩn của ngạch
01.003 hoặc 

tương đương

Đảm bảo 

tiêu chuẩn 

chính trị

Đảm bảo độ 

tuổi bổ nhiệm 

phải đủ tuổi 

công tác trọn 

một nhiệm kỳ

Có 03 năm 

kinh nghiệm 

trở lên  trong 

ngành, lĩnh vực 

có liên quan

3
Giám đốc Nhà 

hát tỉnh
1

Đại học 

trở lên

Nghệ thuật biểu diễn, Điện 

ảnh hoặc các chuyên ngành 

khác phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác

Trung cấp 

lý luận 

chính trị 

hoặc

tương 

đương trở 

lên

Chứng chỉ 

QLNN ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Theo tiêu chuẩn của ngạch Theo tiêu chuẩn của ngạch V.10.03.10

Đảm bảo 

tiêu chuẩn 

chính trị

Đảm bảo độ 

tuổi bổ nhiệm 

phải đủ tuổi 

công tác trọn 

một nhiệm kỳ

Có 05 năm 

kinh nghiệm 

công tác trong 

lĩnh vực nghệ 

thuật

Ghi chúVị trí thi tuyển
Số 

lượng

Mã 

ngạch/Hạnh 

chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ

Tiêu chuẩn

chính trị
Độ tuổi Yêu cầu khác
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Ghi chúVị trí thi tuyển
Số 

lượng

Mã 

ngạch/Hạnh 

chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ

Tiêu chuẩn

chính trị
Độ tuổi Yêu cầu khác

TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

STT

4
Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa tỉnh
1

Đại học 

trở lên

Văn hóa; Khoa học xã hội 

và nhân văn; Học viện âm 

nhạc; Sân khấu-Điện ảnh; 

Sư phạm Nhạc, họa; Mỹ 

thuật hoặc các chuyên 

ngành phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác

Trung cấp 

lý luận 

chính trị 

hoặc

tương 

đương trở 

lên

Chứng chỉ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương trở lên

Theo tiêu chuẩn của ngạch Theo tiêu chuẩn của ngạch

V.10.06.20/ 

V.10.07.23 

hoặc 01.003 

Đảm bảo 

tiêu chuẩn 

chính trị

Đảm bảo độ 

tuổi bổ nhiệm 

phải đủ tuổi 

công tác trọn 

một nhiệm kỳ

Có 05 năm 

kinh nghiệm 

ngành, lĩnh vực 

công tác

5
Phó Giám đốc 

Thư viện tỉnh
1

Đại học 

trở lên

Thư viện hoặc các chuyên 

ngành khác. Nếu tốt nghiệp 

đại học chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên ngành 

thư viện.

Trung cấp 

lý luận 

chính trị 

hoặc

tương 

đương trở 

lên

Chứng chỉ 

QLNN ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Theo tiêu chuẩn của ngạch Theo tiêu chuẩn của ngạch
V.10.02.06 

hoặc 01.003 

Đảm bảo 

tiêu chuẩn 

chính trị

Đảm bảo độ 

tuổi bổ nhiệm 

phải đủ tuổi 

công tác trọn 

một nhiệm kỳ

Có 03 năm 

kinh nghiệm 

công tác trong 

lĩnh vực thư 

viện 

Tổng cộng 05 chức danh thi tuyển
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